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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): ĐIỆN HÓA – HÓA KEO

         ELECTROCHEMISTRY- COLLOIDAL CHEMISTRY
- Số tín chỉ (TC): 3
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 3 ngành Kỹ thuật Hóa dầu
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Nhiệt động học và động học xúc tác
- Học phần học trước: 
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
             36.tiết

+ Bài tập: 
             18 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
              93 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản của hóa lý bao gồm điện hóa học và hóa keo. Phần điện hóa học liên quan đến nhiệt động dung dịch điện ly và sự dẫn điện trong dung dịch, định luật Kohlrausch, thuyết Debye-Huckels, sức điện động của pin điện hóa, các quá trình trên điện cực. Phần Hóa keo trình bày các hiện tượng bề mặt trên ranh giới pha như sức căng bề mặt, sự thấm ướt, hiện tượng mao quản, sự hấp phụ - Hóa lý học các hệ keo như tính động hoc phân tử, sự phân tán ánh sáng, tính chất cơ học cấu thể các hệ phân tán thuyết DVLO về độ bền hệ keo, nhiệt động quá trình thành lập micelle, các hệ nhũ tương cùng các phương pháp điều chế  và tinh chế hệ keo.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điện hóa học, về hóa keo, kỹ năng vận dụng và xử lý các vấn đề liên quan trong công nghiệp.

3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức


· Hiểu khái niệm dung dịch điện ly và các yếu tố ảnh hưởng độ dẫn điện dung dịch
· Biết vận dụng định luật Debye-Huckels để tính hệ số hoạt độ các ion.

· Biết cách vận dụng định lý Nersnt tính sức điện động của pin điện hóa 
· Biết cách ứng dụng tinh toán các thông số hóa lý quá trình thông qua pin điện hóa 
· Nắm vững kiến thức về các hiện tượng bề mặt

· Thiết lập được các phương trình đường đẳng nhiệt hấp phụ

· Đánh giá khả năng hấp phụ của các vật liệu hấp phụ

· Nắm vững tính chất vật lý và hóa học của các hệ nhũ tương, bọt, …

· Xử lý được các vấn đề về độ bền hệ keo.
b) Kỹ năng

· Thành thạo trong tính toán các phương trình Debye-Huckels, Nersnt, Gibbs,…
· Xử lý tốt các kỹ thuật đặc trưng hệ keo.
c) Thái độ

Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc:
[1] Mai Hữu Khiêm, Dương Thành Trung, Hóa Lý Tập III (Điện Hóa học), NXB ĐHQG TPHCM 2010
[2] Mai Hữu Khiêm, Giáo trình hóa keo, NXB ĐHQG TPHCM, 2010
[3] Mai Hữu Khiêm, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Mai Phương, Bài Tập Hóa Lý, NXB ĐHQG TPHCM, 2009.

· Tài liệu tham khảo: 
[4] P.W.Atkins, Physical Chemistry, 9th edition, Oxford University press, , 2012. 

[5] Koryta, Jifi., Principles of electrochemistry, 2nd ed.  John Wiley & Sons Ltd., 2010.
[6] Shaw, D.J., An Introduction to Colloid Chemistry, 2nd Edition, Butterworth & Co Publishers Ltd, 1992.
[7]  Birdi, K. S., Surface and colloid chemistry, CRC Press Taylor & Francis Group, 2010  
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
· Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

· Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận); bài tập;


· Báo cáo chuyên đề.

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

c)  Thi cuối kỳ: 50%

· Điểm thi kết thúc HP: 
50%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan-Tự luận
+ Thời lượng: 75 phút

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1:


	Giới thiệu môn học
Phần I. 

Chương 1: Dung dịch điện ly
 1.1. Phân loại chất dẫn
1.2. Sự điện ly và  chất điện ly

1.3. Sự hòa tan - Sự solvat hóa
1.4. Thuyết Debye-Huckels về mô hình bầu khí quyển ion

1.5.Tính hệ số hoạt độ ion
1.6.Hệ số Van’t Hoff

1.7.Các tính chất nhiệt động dung dịch điện ly
	3
	2
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chươngI

- Tìm thông tin liên quan tới chất điện ly
- Làm bài tập
	- Phân loại được các chất điện ly
- Hiểu khái niệm chất điện ly mạnh và yếu
- Hiểu và thánh thạo tính toán các thông số nhiệt động của dung dịch điện ly như áp suất thẩm thấu,độ tăng nhiệt độ sôi…
- Hiểu và thánh thạo tính toán hệ số hoạt độ của các ion trong dung dịch điện ly.

	Tuần 2-3
	Chương 2 .Sự dẫn điện trong dung dịch
2.1. Độ dẫn dung dịch
2.2. Định luật Kohlrausch
2.3.Hệ thức Onsager
2.4.Ứng dụng của phép đo độ dẫn
2.5.Số vận tải ion
	3
	2
	 
	
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương2

- Tìm thông tin liên quan tới phép đo độ dẫn dung dịch
- Làm bài tập
	- Hiểu rõ và thành thạo tính toán các loại độ dẫn riêng, mol, đương lượng
- Hiểu và thánh thạo tính toán các thông số nhiệt độngthông qua phép đo độ dẫn.

-Tính toán được số vận tải của các ion trong dung dịch.

	Tuần 4-5-6
	Chương 3:Pin và điện cực.
3.1.Khái niệm pin điện hóa
3.2 Sự xuất hiện bước nhảy điện thế
3.3.Điện thế điện cực-Pt Nersnt
3.4.Nhiệt động học pin và điện cực 
3.5.Phân loại điện cực

3.6.Phân loại pin

3.7. Điện thế khuếch tán 
3.8. Ứng dụng phép đo sức điện động 
3.9. Các nguồn điện hóa 
3.10.Ăn  mòn điện hóa trong công nghiệp
	6
	4
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 3

- Tìm thông tin liên quan tới cấu tạo pin, phép đo sức điện động pin

- Làm bài tập
	- Phân biệt được pin điện hóa và bình điện phân
- Viết được sơ đồ cấu tạo pin

- Hiểu và thánh thạo tính toán các thông số nhiệt động quá trình trong pin điện hóa.
- Hiểu và tính toán các thông số hóa lý liên quan đến dung dịch điện ly của pin.

- Hiểu và nắm vững nguyên tắc hoạt động của các nguồn điện hóa..

	Tuần 7
	Chương 4: Động học các quá trình điện hóa 

4.1.Sự điện phân
4.2.Sự phân cực

4.3.Điện thế phân hủy
4.4. Quá  thế 

4.6.Ý  nghĩa quá thế trong thực tế


	3
	2
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 4
- Tìm thông tin liên quan tới sự điện phân
- Làm bài tập
	- Hiểu và nắm vững khái niệm điện phân 
-Phân biệt cáchiện tượng  phân cực

- Hiểu và thánh thạo tính toán điện thế phân cực và quá thế.


	Tuần 8-9-10
	Phần 2: Hóa Keo

Chương 5:Hiện tượng bề mặt và hấp phụ
5.1. Sức căng bề mặt
5.1.1.Năng lượng bề mặt

5.1.2.Các yếu tố ảnh hưởng
5.1.3.Các phương pháp đo sức căng bề mặt

5.2. Hiện tượng dính ướt
5.2.1-Phương trình Young-Laplace
5.2.2.  Xác định goc thấm ướt
5.3. Hiện tượng mao dẫn.
5.3.1.Phương trình Thomson

5.3.2.Sự ngưng tụ mao quản

5.4. Sự hấp phụ : 
5.4.1.Hấp phụ trên ranh giới lỏng-khí :

Chất hoạt động bề mặt. Màng khí, màng giãn, màng ngưng tụ, Phương trình hấp phụ Gibbs

5.4.2.Sự hấp phụ khí và hơi trên chất hấp phụ rắn:Hấp phụ vật lý, hóa học;
5.4.3. Giới thiệu về vật liệu xốp

5.4.3. Các phương trình hấp phụ đẳng nhiệt; Freundlich, Langmuir, BET
	6
	3
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [2] chương 5

- Tìm thông tin liên quan tới sức căng bề mặt

-Làm bài tập
	- Hiểu và nắm vững các hiện tượng bề mặt.
- Nắm vững nguyên tắc đo sức căng bề mặt

- Hiểu và thành thạo tính toán thông số bề mặt từ phép đo sức căng bề mặt.
- Xây dựng được sự phụ thuộc của áp suất mặt cong vào bán kính.
- Thiết lập được phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir, Freundlich, BET.

- Tính được bề mặt riêng chất hấp phụ.

- Hiểu được sự hấp phụ trên bề mặt vật liệu mao quản trung bình

	Tuần 11
	Chương 6: Tổng quan về hệ phân tán cao(hệ keo)
6.1.Trạng thái keo

6.2 Hệ keo- Phân loại
6.3.Đặc trưng chung của các hệ phân tán


	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [2] chương 6
- Tìm thông tin liên quan tới hệ keo

-Làm bài tập
	-Phân loại được các hệ phân tán
- Hiểu khái niệm 

- Hiểu và thánh thạo tính toán diện tích bề mặt riêng của các hạt đối xứng


	Tuần 11
	Chương 7: Tính chât động học phân tử hệ keo
7.1 Chuyển động Brown, khuếch tán
7.2 Sự sa lắng và cân bằng sa lắng 

7.3. Áp suất thẩm thấu


	2
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [2] chương 7
- Tìm thông tin liên quan tới hệ keo

-Làm bài tập
	- Hiểu bản chất chuyển động Brown
- Hiểu và thánh thạo tính toán cân bằng sa lắng và khuếch tán
- Tính toán được áp suất thẩm thấu

	Tuần 12
	Chương 8.Tính chất quang học của các hệ phân tán

 8.1.Sự phân tán ánh sáng 

 8.2.Sự hấp thu ánh sáng của hệ keo 

8.3.Dụng cụ quang học nghiên cứu hệ keo


	3
	1
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [2] chương 8
- Tìm thông tin liên quan tới hệ keo
	-Hiểu bản chất hiện tượng phân tán ánh sáng.
-Giải thích được mối quan hệ giữa độ mờ đục hệ keovà các yếu tố tác động.

-Hiểu và nắm vững nguyên tắc hoạt động kính siêu vi.

	Tuần 13
	Chương 9. Tính chất điện học của hệ keo: 
9.1.Lớp điện tích kép, 
9.2.Hiện tượng điện động và điện thế điện động, 
9.3. Các yếu tố ảnh hưởng thế điện động

9.3.Cấu tạo mi-xen keo 


	3
	1
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [2] chương 9
- Tìm thông tin liên quan tới hệ keo
	- Hiểu bản chất lớp điện tích kép
-Nắm vững các yếu tố gây thay đổi bề dày lớp điện tích kép

- Viết được công thức cấu tạo micelle keo..

	Tuần 14
	Chương 10. Độ bền hệ keo

10.1.Độ bền hệ keo
10.2.Các yếu tố ảnh hưởng độ bền keo
10.3.Ngưỡng keo tụ
10.4 Thuyết Deryagin–Landau–Verwey–Overbeek (DLVO)
10. 5.Các phương pháp chế tạo và làm sạch hệ keo
	3
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [2] chương 10
- Tìm thông tin liên quan tới hệ keo
	- Hiểu khái niệm độ bền hệ keo.
- Tính toán ngưỡng keo tụ

-Nắm vững cách chế tạo hệ keo.

	Tuần 15
	Chương 11. Nhũ tương

11.1.Sự hình thành nhũ tương
11.2.Quy tắc Bankcroft 
11.3.Chất nhũ hóa và làm ổn định hệ 
11.4.Chất hoạt động bề mặt và nhũ tương

11.5.Nhũ tương và sản phẩm dầu mỏ
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [2] chương 11

	Phân loại được các nhũ tương
Nắm vững các phương pháp nhận biết loại nhũ tương.

Nắm vững các nguyên tắc xử lý nhũ tương.


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hạnh
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS. TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ Môn Hóa Lý, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
Điện thoại, email: 0913769168, nnhanhdhbk@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:
2. Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Nhung

Chức danh khoa học (học hàm, học vị):  TS

Địa chỉ liên hệ: Bộ Môn Lọc – Hóa dầu, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Điện thoại, email: 01683083495, nhungntp@pvu.edu.vn

Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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PGS.TS Lê Phước Hảo
	PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Lê Quốc Phong
	TRƯỞNG KHOA

TS Hoàng Thịnh Nhân
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS Bùi Thu Hoài
	GIẢNG VIÊN
PGS.TS Nguyễn Ngọc Hạnh


PAGE  
ĐCCT HP: Điện hóa và Hóa keo 

6

